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BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính năm 2022 

 

Căn cứ văn bản số 1084/BCDCCHC-SNV ngày 09/6/2022 của Ban chỉ 

đạo Cải cách hành chính về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch CCHC năm và 

Báo cáo CCHC định kỳ của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND 

cấp huyện. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo công tác cải cách hành chính năm 

2022, nội dung cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

- Thực hiện Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước giai 

đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Nông nghiệp và PTNT xây 

dựng Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, trong đó xác 

định các mục tiêu không thấp hơn mục tiêu của tỉnh và phù hợp với điều kiện 

thực tế của Sở
1
. Theo đó, các phòng, đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện và 

làm căn cứ để xây dựng kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) hằng năm.  

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính 

Nhà nước năm 2022
2
, Kế hoạch đã cụ thể, chi tiết công tác chỉ đạo điều hành và 

các nhiệm vụ thuộc 06 lĩnh vực CCHC. Ngay sau khi Kế hoạch CCHC của Sở 

được ban hành, các phòng, đơn vị đã xây dựng Kế hoạch CCHC của đơn vị và 

tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các nội dung công tác CCHC; 

Các văn bản chỉ đạo, điều hành có các nội dung liên quan đến CCHC, giao 

nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện.  

- Việc bố trí nguồn lực: Sở đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng 

đối với từng nhiệm vụ tham mưu CCHC tại các phòng, đơn vị của Sở
3
 và cử công 

chức đầu mối theo dõi, tham mưu, tổng hợp đối với nhiệm vụ CCHC lĩnh vực 

tỉnh giao phụ trách và CCHC tại Sở. 

- Kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch CCHC năm: Kế 

hoạch CCHC đã xác định 43 nhiệm vụ cần triển khai, thực hiện, để triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ đề ra, Sở đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ 

đạo công tác cải cách hành chính đến các phòng, đơn vị thuộc Sở. Đến nay, đơn 

                                           
1
 Kế hoạch số 3058/KH-SNN ngày 29/12/2021 Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-

2030. 
2
 Kế hoạch số 76/KH-SNN ngày 13/01/2022 Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022 

3
 Công văn số 1325/SNN-VP ngày 17/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT. 
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vị đã hoàn thành 43 nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch đề ra (Chi tiết có Phụ lục I Kết 

quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính  kèm theo). 

- Lãnh đạo Sở luôn coi trọng việc lấy kết quả CCHC là cơ sở để xem xét 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó liên quan 

của người đứng đầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở. Gắn kết 

quả thực hiện CCHC, cải cách TTHC tại phòng, đơn vị với việc xét thi đua, 

khen thưởng hàng năm của tập thể, cá nhân và là một trong những tiêu chí để đề 

bạt, bổ nhiệm lãnh đạo phòng, đơn vị. 

2. Công tác kiểm tra cải cách hành chính 

- Thực hiện Kế hoạch số 1931/KH-SNN ngày 29/8/2022 của Sở về việc 

Kiểm tra cải cách hành chính Nhà nước và phân cấp quản lý Nhà nước tại các 

đơn vị hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông đã thành lập Đoàn kiểm tra theo 2022 theo 

Quyết định số 923/QĐ-SNN ngày 13/9/2022 về việc Thành lập Đoàn Kiểm tra 

cải cách hành chính Nhà nước và phân cấp quản lý Nhà nước tại các đơn vị hành 

chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022. 

- Đoàn Kiểm tra đã thực hiện kiểm tra tại 8/8 đơn vị trực thuộc, đạt 100% 

kế hoạch, bao gồm các đơn vị: Chi cục Bảo vệ thực vật; Thú y; Quản lý chất 

lượng nông lâm thuỷ sản; Trung tâm Quy hoạch và thiết kế nông, lâm nghiệp; 

Trung tâm Khuyến Nông - Giống cây trồng vật nuôi; Ban quản lý Khu bảo tồn 

thiên nhiên Mường nhé; Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo; Ban quản 

lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà. 

- Sau kiểm tra, Sở đã ban hành Kết luận kiểm tra số 2514/KLKT-SNN 

ngày 07/11/2022 về Kiểm tra cải cách hành chính và phân cấp quản lý Nhà nước 

tại các đơn vị hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 

2022, theo đó đã phát hiện 41 tồn tại hạn chế tại 08 đơn vị kiểm tra. Đến thời 

điểm hiện tại, các tồn tại, hạn chế đã được các đơn vị khắc phục. 

3. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

- Nhằm đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 112/KH-SNN ngày 

18/01/2022 Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2022, gồm 04 

nhiệm vụ chính, kết quả đã hoàn thành 04/04 nhiệm vụ đề ra, cụ thể:  

- Tổ chức Hội nghị Tập huấn CCHC năm 2022 cho 54 đại biểu là Thủ 

trưởng, cán bộ, công chức, viên chức đầu mối CCHC của các phòng, đơn vị theo 

Giấy mời số 1792/GM-SNN ngày 12/8/2022 của Sở về việc Hội nghị phân tích, 

đánh giá kết quả chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 

phục vụ của cơ quan HCNN; Tập huấn công tác CCHC Cải cách hành chính 

năm 2022.  

- Đăng tin bài có nội dung tuyên truyền về CCHC trên Trang Thông tin 

điện tử của Sở: Đã công khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo trên phần mềm HSCV 

và Trang thông tin điện tử của Sở nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao trách 
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nhiệm tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Đăng 05 tin 

bài trên Trang Thông tin điện tử của Sở với các tiêu đề:  

+ Hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số cải các hành chính, chỉ số hài lòng 

của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước 

năm 2021 mục Cải cách hành chính tại địa chỉ 

http://snnptnt.dienbien.gov.vn/portal/Pages/2022-8-19/Hoi-nghi-phan-tich-danh-

gia-chi-so-cai-cac-hanh-chw49z8e.aspx.  

+ Chi cục Thủy lợi tổ chức tập huấn năm 2022 tại huyện Điện Biên Đông 

mục Lĩnh vực chuyên môn: tại địa chỉ: 

http://snnptnt.dienbien.gov.vn/portal/Pages/2022-8-23/Chi-cuc-Thuy-loi-to-

chuc-tap-huan-nam-2022-tai-huyhxmorw.aspx. 

+ Tập trung thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2022, mục Khu 

bảo tồn thiên nhiên Mường nhé tại địa chỉ 

http://kdttnmuongnhe.org.vn/TINTUC/View/Tap-trung-thuc-hien-nhiem-vu-

Cai-cach-hanh-chinh-nam-2022. 

+ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên: Tiếp tục đẩy mạnh công tác 

cải cách hành chính, mục Trang thông tin điện tử Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 

tại địa chỉ http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/pages/2022-08-24/Quy-Bao-ve-va-

Phat-trien-rung-Dien-Bien-Tiep-tuc-dxjo3ad9nulxq.aspx.  

+ Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn 

nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Điện Biên tại địa chỉ http://snnptnt.dienbien.gov.vn/portal/Pages/2022-11-

21/Cong-bo-Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sunceygtg.aspx 

- Lồng ghép 06 nội dung tuyên truyền CCHC vào công tác chuyên môn 

theo chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị; thông qua các cuộc họp phòng, 

đơn vị, họp giao ban, tập huấn, hội thảo tại địa phương...Sở đã triển khai thực 

hiện hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC (đảm bảo 06 nội dung) đến toàn thể 

cán bộ công chức, viên chức thông qua Thông qua các cuộc họp Ban thường vụ, 

Ban chấp hành Đảng bộ, giao ban tháng và quý. Lãnh đạo Sở quán triệt, tuyên 

truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách, pháp luật về cải cách hành chính tới 

thủ trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc nhằm tăng cường, nâng 

cao nhận thức của cán bộ về cải cách hành chính. Lồng ghép tuyên truyền đối với 

trên 1.000  tổ chức, cá nhân buôn bán, sử dụng thuốc BVTV, phân bón, kinh doanh 

giống cây trồng nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, các cơ sở buôn bán thuốc thú y, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản, cơ sở sản xuất giống cây 

trồng lâm nghiệp... biết và sử dụng dịch vụ BCCI và Dịch vụ công trực tuyến; 

thông qua điện thoại và trực tiếp tuyên tuyền tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả cho hơn 200 tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Sở cũng đã lồng ghép tuyên 

truyền về cải cách hành chính thông qua truyền thông về phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2022 trong toàn ngành. 

- Thực hiện đa dạng hóa công tác tuyên truyền CCHC: Tổ chức Tọa đàm 

CCHC năm 2021 theo Giấy mời số 2621/GM-SNN ngày 17/11/2022, Sở đã đã 

http://snnptnt.dienbien.gov.vn/portal/Pages/2022-8-19/Hoi-nghi-phan-tich-danh-gia-chi-so-cai-cac-hanh-chw49z8e.aspx
http://snnptnt.dienbien.gov.vn/portal/Pages/2022-8-19/Hoi-nghi-phan-tich-danh-gia-chi-so-cai-cac-hanh-chw49z8e.aspx
http://snnptnt.dienbien.gov.vn/portal/Pages/2022-8-23/Chi-cuc-Thuy-loi-to-chuc-tap-huan-nam-2022-tai-huyhxmorw.aspx
http://snnptnt.dienbien.gov.vn/portal/Pages/2022-8-23/Chi-cuc-Thuy-loi-to-chuc-tap-huan-nam-2022-tai-huyhxmorw.aspx
http://kdttnmuongnhe.org.vn/TINTUC/View/Tap-trung-thuc-hien-nhiem-vu-Cai-cach-hanh-chinh-nam-2022
http://kdttnmuongnhe.org.vn/TINTUC/View/Tap-trung-thuc-hien-nhiem-vu-Cai-cach-hanh-chinh-nam-2022
http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/pages/2022-08-24/Quy-Bao-ve-va-Phat-trien-rung-Dien-Bien-Tiep-tuc-dxjo3ad9nulxq.aspx
http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/pages/2022-08-24/Quy-Bao-ve-va-Phat-trien-rung-Dien-Bien-Tiep-tuc-dxjo3ad9nulxq.aspx
http://snnptnt.dienbien.gov.vn/portal/Pages/2022-11-21/Cong-bo-Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sunceygtg.aspx
http://snnptnt.dienbien.gov.vn/portal/Pages/2022-11-21/Cong-bo-Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sunceygtg.aspx
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đăng tin bài trên Trang Thông tin điện tử của Sở với tiêu đề Tọa đàm Cải cách 

hành chính năm 2022 mục Cải cách hành chính tại địa chỉ 

http://snnptnt.dienbien.gov.vn/portal/Pages/2022-11-22/TAO-DAM-CAI-

CACH-HANH-CHINH-NAM-2022a2lpnx.aspx. Chi cục Bảo vệ thực vật đã 

phát 90 quyển sổ tay Hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính 

công ích lĩnh vực Bảo vệ thực vật tại các điểm Bưu cục xã, phường trên địa bàn. 

4. Những mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC đƣợc thí 

điểm, nhân rộng và triển khai có hiệu quả tại đơn vị. Không có 

5. Đánh giá chung công tác chỉ đạo, điều hành CCHC 

Được sự quan tâm cấp ủy, lãnh đạo Sở công tác chỉ đạo đã và đang được 

triển khai thực hiện tốt tại cơ quan. 

6. Tồn tại, hạn chế và giải pháp trong thời gian tới 

6.1. Tồn tại, hạn chế: Không có  

6.2. Giải pháp trong thời gian tới 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC tới toàn thể cán bộ công 

chức, viên chức trong toàn ngành và các tổ chức, cá nhân thông qua các hình 

thức đa dạng phù hợp trình độ, nhận thức của từng đối tượng. Đặc biệt quan tâm 

đến việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật qua các hình thức 

qua mạng Internet như lập nhóm Zalo. Khuyến khích đội ngũ cán bộ công chức, 

viên chức chung tay thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính bằng các sáng kiến, 

ý tưởng trong công tác tham mưu. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách thể chế  

1.1. Xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL 

1.1.1. Công tác xây dựng văn bản QPPL 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị 

thuộc Sở tiếp tục quán triệt, phổ biến và nghiêm túc thực hiện các quy định của: 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung một 

số điều năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Quyết định số 

16/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành quy 

chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Điện Biên.  

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp về đề xuất, đăng ký xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật; Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 04 văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn các phòng chuyên môn, các Chi cục thuộc Sở căn cứ vào chức 

năng, nhiệm vụ được giao để đề xuất, đăng ký xây dựng văn bản QPPL của 

năm, bổ sung trong các quý gửi về Sở tổng hợp trình Thường trực HĐND, 

http://snnptnt.dienbien.gov.vn/portal/Pages/2022-11-22/TAO-DAM-CAI-CACH-HANH-CHINH-NAM-2022a2lpnx.aspx
http://snnptnt.dienbien.gov.vn/portal/Pages/2022-11-22/TAO-DAM-CAI-CACH-HANH-CHINH-NAM-2022a2lpnx.aspx
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UBND tỉnh chấp thuận, quyết định
4
. Trên cơ sở đề xuất, đăng ký của các đơn vị 

trực thuộc, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 04 Công văn và 13 Tờ trình 

kính gửi UBND tỉnh Điện Biên, Sở Tư pháp để đề xuất, đăng ký, đề nghị chấp 

thuận cho xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của ngành
5
. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT được Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên đồng ý chấp thuận cho xây dựng 11 văn bản QPPL (03 

Nghị quyết, 08 Quyết định) ở các lĩnh vực Thủy lợi, Chăn nuôi, Khuyến nông, 

Phát triển nông thôn, Tổ chức - Cán bộ.... Căn cứ vào Nghị quyết, quyết định 

chấp thuận giao xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh; Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo văn bản QPPL cho 

các phòng chuyên môn, các Chi cục thuộc Sở bảo đảm đúng trình tự thủ tục, tiến 

độ, chất lượng, thời gian quy định. Đến đến thời điểm báo cáo, Sở Nông nghiệp 

và PTNT đã trình HĐND tỉnh thông qua 03 Nghị quyết; trình UBND tỉnh ban 

hành được 04 Quyết định; xin dừng ban hành 01 Quyết định và đã hoàn thiện dự 

thảo hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét ban hành 03 Quyết định (đạt 90% kế hoạch 

và dự kiến đến 31/12/2022 hoàn thành 100% kế hoạch)
6
. 

1.1.2. Công tác kiểm tra văn bản QPPL 

- Sở đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, 

hiệu quả Kế hoạch số 65/KH-SNN ngày 12/01/2022 về thực hiện công tác kiểm 

tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2022 và các văn bản chỉ 

đạo của cơ quan Nhà nước cấp trên về công tác kiểm tra văn bản QPPL; Sở đã 

ban hành 02 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác kiểm tra, xử lý văn bản 

                                           
4
 Công văn số 2805/SNN-TTr ngày 03/12/2021 về việc đề xuất xây dựng văn bản QPPL trình HĐND, UBND tỉnh năm 2022; Công văn số 259/SNN-TTr 

ngày 16/02/2022 về việc đề xuất xây dựng văn bản QPPL trình HĐND, UBND tỉnh bổ sung trong Quý I năm 2022; Công văn số 1078/SNN-TTr ngày 
23/5/2022 về việc đề xuất xây dựng văn bản QPPL trình HĐND và UBND tỉnh bổ sung trong Quý III năm 2022; Công văn số 1882/SNN-TTr ngày 

22/8/2022 về việc đề xuất xây dựng văn bản QPPL trình HĐND và UBND tỉnh bổ sung trong Quý IV năm 2022. 
5
 Công văn số 3041/SNN-TTr ngày 28/12/2022; Tờ trình số 3034/TTr-SNN ngày 28/12/2021; Tờ trình số 3035/TTr-SNN ngày 28/12/2021; 

Tờ trình số 3036/TTr-SNN ngày 28/12/2021; Công văn số 420/SNN-TTr; Tờ trình số 419/TTr-SNN ngày 09/3/2022; Tờ trình số 922/TTr-
SNN ngày 04/5/2022; Công văn số 1145/SNN-TTr ngày 31/5/2022; Tờ trình số 1131/TTr-SNN ngày 30/5/2022; Tờ trình số 1236/TTr-SNN 

ngày 09/6/2022; Tờ trình số 1120/TTr-SNN ngày 09/6/2022; Công văn số 1978/SNN-TTr ngày 07/9/2022; Tờ trình số 1872/TTr-SNN ngày 

19/8/2022; Tờ trình số 2436/TTr-SNN ngày 28/10/2022; Tờ trình số 1673/TTr-SNN ngày 29/7/2022; Tờ trình số 1707/TTr-SNN ngày 
03/8/2022; Tờ trình số 1751/TTr-SNN ngày 09/8/2022. 
6
 1. Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong thực 

hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 2. Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh Điện 
Biên Quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2030. 3. Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của 

UBND tỉnh Điện Biên Quy định nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Điện Biên. 4. Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND 

ngày 14/11/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 của Quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các 
hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh 

Điện Biên. 5. Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định về số lượng, chính sách hỗ trợ nhân 

viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 6. Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên. 7. Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, 

lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng 
đồng và hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ, thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 

2021-2025. 8. Danh mục “Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên”, đã được UBND tỉnh đồng ý cho tạm dừng xây dựng tại Công văn số 2013/UBND-KTN ngày 01/7/2022. 9. Danh mục 
“Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND 

tỉnh Điện Biên ban hành Quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên”, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã  hoàn thiện dự thảo và hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét ban hành (Tờ trình số 2823/TTr-SNN ngày 09/12/2022). 10. Danh 
mục “Quyết định Quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên”, Sở Nông nghiệp và PTNT đã  hoàn thiện dự thảo và hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét 

ban hành (Tờ trình số 2626/TTr-SNN ngày 18/11/2022). 11. Danh mục “Quyết định Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để 
luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình MTQG mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2025”, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thiện dự thảo và hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét ban hành (Tờ 

trình số 2801/TTr-SNN ngày 07/12/2022). 
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QPPL để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính đồng bộ của hệ thống pháp luật 

(Công văn số 1389/SNN-TTr ngày 24/6/2022, Công văn số 1879/SNN-TTr ngày 

22/8/2022). 

- Thực hiện Công văn số 3365/UBND-KTN ngày 18/10/2022 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc kiểm tra, xử lý và lập danh mục đối với các văn bản 

QPPL có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa 

bàn tỉnh, Sở đã ban hành Công văn số 2386/SNN-TTr ngày 21/10/2022 để chỉ 

đạo các đơn vị thực hiện việc tự kiểm tra, kiến nghị xử lý (nếu có) và lập danh 

mục đối với các văn bản QPPL do đơn vị tham mưu, xây dựng giúp Sở trình 

UBND tỉnh ban hành từ ngày 10/10/2021 đến ngày 10/10/2022, đang còn hiệu 

lực pháp luật, có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT. Qua kiểm tra có 06 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành từ ngày 

10/10/2021 đến ngày 10/10/2022 còn hiệu lực có liên quan đến lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận thấy 06 văn bản QPPL được ban 

hành đúng thẩm quyền, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng 

bộ của hệ thống pháp luật, nội dung phù hợp với các văn bản quy phạm pháp 

luật của Nhà nước cấp trên và tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục 

xây dựng, ban hành văn bản QPPL. Tuy nhiên vẫn còn 02 văn bản sai sót về thể 

thức, kỹ thuật trình bày đã được nghiêm túc rút kinh nghiệm đồng thời Sở cũng 

đã tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo kiểm tra trình UBND tỉnh ban hành 

(Công văn số 2434/SNN-TTr ngày 28/10/2022). 

1.1.3. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

Sở đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-SNN ngày 12/01/2022 về thực hiện 

công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2022 và các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác rà soát văn bản QPPL (Công văn số 

1389/SNN-TTr ngày 24/6/2022, Công văn số 1879/SNN-TTr ngày 22/8/2022) 

và thực hiện 04 lần rà soát các loại văn bản QPPL, cụ thể: 

- Thực hiện Công văn số 1305/UBND-NC ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc phổ biến, khai thác, sử dụng và xây dựng Hệ dữ liệu văn bản 

QPPL trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

ban hành Công văn số 980/SNN-TTr ngày 11/5/2022 để chỉ đạo các phòng chuyên 

môn, các đơn vị thuộc Sở phổ biến, khai thác, sử dụng và thực hiện việc rà soát, lập 

danh mục văn bản QPPL do các đơn vị tham mưu giúp Sở trình HĐND, UBND 

tỉnh ban hành, đang còn hiệu lực thi hành để xây dựng Hệ dữ liệu văn bản QPPL 

phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Kết quả rà soát có 01 Quyết định QPPL thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở thuộc lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2022 

(Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên ban 

hành quy định phâp cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên).  

- Thực hiện Công văn số 2761/UBND-KTN ngày 29/8/2022 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Công văn số 149/TTHĐND-VP ngày 

18/8/2022 của Thường trực HĐND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 
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Công văn số 2007/SNN-TTr ngày 09/9/2022 để chỉ đạo các phòng chuyên môn, 

các Chi cục thuộc Sở kiểm tra, rà soát các Nghị quyết QPPL do đơn vị mình chủ 

trì tham mưu xây dưng giúp Sở trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành còn hiệu 

lực, có căn cứ pháp lý là các văn bản QPPL làm cơ sở ban hành các Nghị quyết 

của HĐND tỉnh đã bị bãi bỏ, hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 

hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và điều kiện thực 

tiễn của tỉnh. Kết quả qua rà soát 09 Nghị quyết có 01 Nghị quyết cần ban hành 

Nghị quyết thay thế 
7
. 

- Thực hiện Công văn số 2844/UBND-NC ngày 07/9/2022 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc đề nghị gửi kết quả rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra 

văn bản theo chuyên đề, Sở Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ cho Thanh tra 

Sở chủ trì phối hợp cùng với các Chi cục, các phòng chuyên môn thuộc Sở thực 

hiện việc rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra các văn bản QPPL do đơn chủ trì, 

tham mưu, xây dựng giúp Sở trình HĐND, UBND tỉnh ban hành đang còn hiệu 

lực có liên quan đến “Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc huy động, 

quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-

19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng ” (gọi tắt là 

Chuyên đề 1) và “Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc triển khai thực 

hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2030” (gọi tắt là Chuyên đề 2). Kết quả là sau khi tập hợp, 

rà soát 30 văn bản QPPL (05 Nghị quyết, 25 Quyết định) còn hiệu lực thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Sở không có văn nào liên quan đến nội dung của 

Chuyên đề 1 và  Chuyên đề 1 (Báo cáo số 2599/BC-SNN ngày 16/11/2022, Báo 

cáo số 2810/BC-SNN ngày 07/12/2022). 

- Thực hiện Công văn số 3657/UBND-NC ngày 09/11/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc rà soát các vướng mắc của các thông tư. Sau 

khi tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát các Thông tư ở lĩnh vực chuyên 

môn, lĩnh vực quản lý nhà nước (hoặc liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước) 

của ngành; kết quả là đã rà soát được 04 Thông tư có liên quan lĩnh vực chuyên 

môn, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT có những bất 

cập, vướng mắc, chưa phù hợp và đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với 

tình hình thực tiễn có tính khả thi và dễ áp dụng (Công văn số 2628/SNN-TTr 

ngày 18/11/2022). 

 

 

1.2. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

                                           
7
 Nghị quyết số 337/2014/NQ-HĐND ngày 04/04/2014 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho các tổ chức, cá 

nhân được huy động hoặc tự nguyện tham gia để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa 

bàn tỉnh. 
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- Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND 

tỉnh Điện Biên theo dõi tình hình THPL năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

và Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về 

Theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 

148/KH-SNN ngày 24/01/2022 Kế hoạch theo dõi tình hình THPL năm 2022, 

Kế hoạch số 215/KH-SNN ngày 09/02/2022 Kế hoạch theo dõi tình hình THPL 

trọng tâm, liên ngành năm 2022 để toàn ngành tổ chức thực hiện.  

- Để tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL và THPL trong lĩnh 

vực trong tâm, liên ngành ,Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 07 văn bản chỉ 

đạo, triển khai, thực hiện
8
. Đã tiến hành rà soát các văn bản QPPL liên quan đến 

lĩnh vực lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước còn hiệu lực thi hành (do Sở 

tham mưu, xây dựng trình HĐND, UBND tỉnh ban hành) để xây dựng Hệ dữ 

liệu văn bản QPPL phục vụ cho công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh 

vực trọng tâm, liên ngành.  

- Công tác phổ biến pháp luật được lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo, giao 

cho Thanh tra Sở là đầu mối chủ trì phối hợp với các đơn vị, các phòng chuyên 

môn, các báo cáo viên cấp tỉnh của Sở thực hiện nhiều hoạt động phổ biến, giáo 

dục pháp luật ở các lĩnh vực của ngành quản lý, cụ thể Sở đã ban hành Kế hoạch 

số 521/KH-SNN ngày 21/3/2022 về phổ biến, giáo giáo dục pháp luật năm 2022 

để toàn ngành tổ chức thực hiện. Đồng thời Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ 

đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở thực hiện việc quán triệt, phổ 

biến, tuyên truyền các văn bản QPPL của Nhà nước, các văn bản QPPL thuộc 

lĩnh vực quản lý của ngành đến toàn bộ công chức, viên chức trong ngành và các 

doanh nghiệp, tổ chức, nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức phù hợp với 

điều kiện thực tiễn của đơn vị và địa phương như: lồng ghép trong tổ chức hội 

nghị, các buổi sinh hoạt chuyên đề, cuộc họp giao ban, tổ chức họp dân tuyền 

truyền tại xã, thôn, bản.... 

- Công tác kiểm tra tình hình THPL được thực hiện lồng ghép vào nội 

dung của kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính Nhà nước và phân cấp quản lý 

Nhà nước tại các đơn vị hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022. 

Qua kiểm tra các đơn vị hành chính thuộc Sở đã thực hiện tốt công tác xây 

dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản 

lý, phụ trách; đã chủ động, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, 

văn bản chỉ đạo của Sở, nhiệm vụ của đơn vị về công tác thi hành pháp luật và 

thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; thường xuyên tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, người dân thuộc lĩnh 

vực, địa bàn quản lý (Kế hoạch số 1931/KH-SNN ngày 29/8/2022 của Sở, Đoàn 

Kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 523/QĐ-SNN ngày 13/9/2022 đã 

tiến hành kiểm tra tại 08 đơn vị thuộc Sở từ ngày 20/9/2022 đến ngày 

                                           
8
 Công văn số 2054/SNN-TTr ngày 15/9/2022, Công văn số 1879/SNN-TTr ngày 22/8/2022, Công văn số 1217/SNN-TTr ngày 08/6/2022, Công văn 

số 1051/SNN-TTr ngày 19/5/2022, Công văn số 980/SNN-TTr ngày 11/5/2022, Công văn số 468/SNN-TTr ngày 14/3/2022, Công văn số 66/SNN-

TTr ngày 12/01/2022. 
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07/10/2022. Kết luận số 2514/KLKT-SNN ngày 07/11/2022 Kết luận kiểm tra 

cải cách hành chính và phân cấp quản lý Nhà nước tại các đơn vị hành chính 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022). 

- Đã thực hiện 01 cuộc khảo sát tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, 

liên ngành thông qua Phiếu khảo sát tại 11 Chị cục, phòng, đơn vị thuộc Sở theo 

Kế hoạch số 2346/KH-SNN ngày 18/10/2022 về Khảo sát tình hình THPL về 

chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; lập, 

quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện 

Biên (đã thực hiện 50 phiếu khảo sát, trong đó: 30 phiếu khảo sát tình hình THPL 

về chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 với 10 

tiêu chí; 20 phiếu khảo sát tình hình THPL, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước 

với 06 tiêu chí; đã tổng hợp kết quả khảo sát) và có Báo cáo số 2470/BC-SNN 

ngày 03/11/2022 gửi Sở Tư pháp. 

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật định kỳ, đột xuất theo quy định. 

1.3. Sáng kiến, giải pháp mới trong lĩnh vực cải cách thể chế: Không có 

1.4. Nh ng tồn tại, hạn chế: Không có 

1.5. Đánh giá chung công tác cải cách thể chế 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng ban hành dầy đủ các kế hoạch, 

văn bản chỉ đạo về công tác cải cách thể chế và nghiêm túc tổ chức thực hiện 

đầy đủ nội dung trong các kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Sở cũng như của 

cấp trên; các nhiệm vụ về công tác cải cách thể chế được thực hiện bảo đảm 

đúng tiến độ, thời gian hoàn thành theo quy định; thực hiện đúng trình tự, thủ 

túc theo quy định của pháp luật. Kết quả là công tác cải cách thể chế năm 2022 

đảm bảo tiến độ và hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo công tác kiểm soát 

TTHC
9
, Sở đã xây dựng dự thảo và trình UBND tỉnh ban hành 07 Quyết định 

công bố danh mục TTHC thay thế, sửa đổi, bổ sung
10

. Theo Quyết định công bố 

                                           
9
 Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định 48/2013/NĐ-

CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. 
10

 Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 24/2/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên. Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 

05/5/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm 

nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên. 

Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Điện Biên. Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và 
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Danh mục TTHC của UBND tỉnh, Sở đã trình UBND tỉnh thay thế 01 TTHC cấp 

tỉnh và sửa đổi, bổ sung 12 TTHC cấp tỉnh và 03 TTHC bãi bỏ cấp tỉnh.  

- Tất các TTHC được công khai đầy đủ, kịp thời tại các phòng, đơn vị 

chuyên môn, bảng niêm yết TTHC tại Bộ phận “Một cửa” của Sở và trên Trang 

thông tin điện tử của Sở mục Cải cách hành chính và Thủ tục hành chính tại 

địa chỉ http://snnptnt.dienbien.gov.vn để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

tỉnh quan tâm đến TTHC của Sở thuận lợi tiếp cận và tra cứu. 

- Việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Sở đã ban hành Kế hoạch số 111/KH-SNN ngày 18/01/2022 rà 

soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022. Thực hiện rà soát theo Kế hoạch số 

111/KH-SNN ngày 18/01/2022 của Sở về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính năm 2022 và báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các TTHC năm 2022 số 

1788/BC-SNN ngày 12/8/2022 về Văn phòng UBND tỉnh. 

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận 

575 hồ sơ; Tổng số hồ sơ đã giải quyết 566 hồ sơ (100% hồ sơ giải quyết trước 

hạn); tổng số hồ sơ đang giải quyết trong hạn 09 hồ sơ. Không có hồ sơ quá hạn. 

Trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh thống kê có 03 hồ sơ bị trễ hạn lĩnh vực Quản lý 

xây dựng và Lâm nghiệp, tuy nhiên thực tế đã trả kết quả trước hạn cho tổ chức. 

(Chi tiết có Biểu 01 Giải trình hồ sơ đã xử lý quá hạn kèm theo). 

- Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức đối 

với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh: Sở Nông nghiệp và PTNT 

không nhận được phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân 

về các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.  

- Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: Sở đã 

niêm yết, công khai địa chỉ, số điện thoại của cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Bộ phận Một cửa theo 

mẫu tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 

của UBND tỉnh về sửa đổi một số Điều của Quy chế thực hiện công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Phụ lục ban hành kèm 

theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên. 

                                                                                                                                    
Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên. Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh về việc 

công bố công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật và danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Điện Biên. Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Điện Biên. Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Điện Biên. 

. 

 

 

 

 

http://snnptnt.dienbien.gov.vn/
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- Thực hiện công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC: Lãnh 

đạo Sở quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách, pháp luật về 

cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tới thủ trưởng các 

phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc nhằm tăng cường, nâng cao nhận thức 

của cán bộ về cải cách thủ tục hành chính. Lồng ghép tuyên truyền đối với trên 

1.000  tổ chức, cá nhân buôn bán, sử dụng thuốc BVTV, phân bón, kinh doanh 

giống cây trồng nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, các cơ sở buôn bán thuốc thú y, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản, cơ sở sản xuất giống cây 

trồng lâm nghiệp... biết và sử dụng dịch vụ BCCI và Dịch vụ công trực tuyến; 

thông qua điện thoại và trực tiếp tuyên tuyền tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả cho hơn 200 tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Sở cũng đã lồng ghép tuyên 

truyền về cải cách thủ tục hành chính thông qua truyền thông về phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm 2022 trong toàn ngành. Thực hiện đúng quy định về chế độ 

thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC trên hệ thống 

Báo cáo Chính phủ, đảm bảo tiến độ và chất lượng báo cáo. 

- Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông:  

+ Đã tổ chức kiện toàn bộ phận Một cửa, triển khai Bộ nhận diện thương 

hiệu theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2461/UBND-KSTT ngày 05/8/2022 

với tên gọi “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nông nghiệp và PTNT”, với 

khẩu hiệu “Hành chính phục vụ” nhằm đáp ứng yêu cầu của nền hành chính 

phục vụ. 

+ Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 107 thủ tục hành chính 

(103/107 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;  

04/107 thủ tục hành chính thực hiện tại đơn vị thuộc các trường hợp quy định tại 

Khoản 5 Điều 14 Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ); 

trong đó tổng số thủ tục hành chính được giải quyết theo hình thức liên thông là 

40 thủ tục hành chính, số thủ tục hành chính liên thông cùng cấp là 36 thủ tục 

hành chính, số thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp chính quyền là 04 thủ 

tục hành chính
11

.  

+ Tổng số hồ sơ TTHC thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

408 hồ sơ (Trực tuyến 211 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 03 hồ sơ, trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ BCCI 89 hồ sơ). Số hồ sơ đã giải quyết 194 hồ sơ, đều trước hạn, 

không có hồ sơ quá hạn; số hồ sơ đang giải quyết 09 hồ sơ đang trong hạn. 

+ Xây dựng quy trình nội bộ: 100% TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở 

thực hiện qua bộ phận Một cửa đã xây dựng quy trình nội bộ (trong đó có 103 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, 14 TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết cấp huyện và 10 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã). Trong 

năm 2022, Sở đã xây dựng và trình UBND tỉnh ban bành 02 quyết định Phê 

duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Lâm 
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 Công văn số 2726/SNN-VP ngày 28/11/2022 của Sở 
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nghiệp đối với 03 TTHC (02 lĩnh vực Bảo vệ thực vât và 01 TTHC lĩnh vực 

Lâm nghiệp) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

 - Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng 

quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP. Hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, đáp 

ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công theo quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

2.1. Sáng kiến, giải pháp mới:  

- Tên sáng kiến: Sổ tay “Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật qua dịch vụ bưu chính công ích”. 

- Tính mới:  

+ Đáp ứng các điều kiện về tính mới của sáng kiến quy định tại Khoản 1, 

Điều 4, Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về ban hành 

Điều lệ sáng kiến. 

+ Cuốn sổ tay “Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính lĩnh vực bảo vệ thực vật qua dịch vụ bưu chính công ích”  là tài liệu mới,  

gồm các nội dung về Danh mục TTHC lĩnh vực BVTV thực hiện tiếp nhận và trả 

kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực BVTV qua dịch 

vụ BCCI theo quy định hiện hành; Hướng dẫn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 07 

TTHC lĩnh vực bảo vệ thực vật qua dịch vụ bưu chính công ích. Cụ thể qua các 

bước thực hiện: Xác định căn cứ pháp lý của TTHC, yêu cầu thành phần hồ sơ, yêu 

cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC, phí, lệ phí; hướng dẫn, trích dẫn chi tiết các 

nội dung thông tin cần hoàn thiện theo mẫu đơn, bản thuyết minh trong thành phần 

hồ sơ theo quy định. 

- Phạm vi áp dụng sáng kiến: Hướng dẫn thực hiện tiếp nhận và trả kết 

quả TTHC lĩnh vực bảo vệ thực vật tại các điểm dịch vụ bưu chính công ích; bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện TTHC. 

- Hiệu quả: Hiệu quả giải quyết TTHC: Cán bộ, công chức và những 

người tham gia hoạt động giải quyết TTHC lĩnh vực bảo vệ thực vật hướng dẫn 

được các tổ chức, cá nhân làm hồ sơ, nộp hồ sơ và trả kết quả TTHC lĩnh vực 

bảo vệ thực vật. Hiệu quả kinh tế: Tiết kiệm thời gian trong việc hướng dẫn và 

tiếp nhận hồ sơ; giúp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ nhanh gọn, 

thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC ngay trên địa bàn xã, phường, thị trấn, 

hạn chế việc đi lại phát sinh kinh phí. Hiệu quả môi trường, xã hội: Sổ tay góp 

phần nâng cao hiệu quả trong giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, 

tạo niềm tin đối với các cán bộ, tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 

TTHC, tạo điều kiện thuận lợi trong việc nắm bắt, tiếp cận ngay cả đối với 

những điểm bưu điện thường xuyên thay đổi nhân lực tiếp nhận TTHC 

2.2. Nh ng tồn tại, hạn chế: Không có 

2.3. Đánh giá chung công tác cải cách TTHC 
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Công tác kiểm soát TTHC tại đơn vị đã được triển khai đồng bộ, kịp thời 

các nhiệm vụ giao cụ thể cho từng phòng, đơn vị thực hiện tham mưu đúng quy 

định. 100% các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý được tham mưu công bố kịp 

thời khi có văn bản của UBND tỉnh. Công tác rà soát, đánh giá TTHC được thực 

hiện thường xuyên trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC, để có thể tổng hợp 

kịp thời các khó khăn, bất cập trong các quy định. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

3.1. Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, 

biên chế cơ quan, đơn vị. 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy:  

Cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT gồm 06 phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ; 05 đơn vị hành chính; 11 đơn vị sự nghiệp trực thuộc và 02 tổ chức 

khác được thành lập theo yêu cầu nhiệm vụ (Văn phòng Điều phối Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Văn phòng thường trực Quỹ Phòng 

chống thiên tai tỉnh Điện Biên).  

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Văn phòng Sở, Kế hoạch – Tài chính, 

Tổ chức – Cán bộ, Thanh tra, Trồng trọt, Chăn nuôi – Thủy sản. 

 Đơn vị quản lý Nhà nước gồm: Chi cục Phát triển Nông thôn, Chi cục 

Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm Lâm, Chi cục Thủy Lợi, Chi cục Quản lý chất lượng 

nông, lâm - thủy sản.  

 Đơn vị sự nghiệp gồm: Chi cục Thú y; Chi cục bảo vệ Thực vật; Trung 

tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường; Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Điện 

Biên; Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà; Ban Quản lý rừng phòng 

hộ huyện Tuần Giáo; Ban Quản lý rừng Di tích lịch sử và cảnh quan môi trường 

Mường Phăng; Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé; Trung tâm 

Quy hoạch và Thiết kế nông, lâm nghiệp; Trung tâm Khuyến nông - Giống cây 

trồng, vật nuôi; Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng. 

Các đơn vị thuộc ngành cơ bản đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm 

vụ được UBND tỉnh giao, phần lớn các đơn vị đều hoàn thành nhiệm vụ.  

Về kiện toàn tổ chức, bộ máy: Căn cứ quy định về cơ cấu tổ chức của Sở; 

tiêu chí thành lập phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, tiêu chí thành lập Chi 

cục và Phòng thuộc Chi cục được quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 

14/9/2020 của Chính phủ; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ và xuất phát từ thực tế những tồn tại, hạn chế về tổ chức bộ máy của 

các đơn vị trực thuộc Sở; Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng ban hành Đề án 

số 1564/ĐA-SNN ngày 15/7/2022 về rà soát, xây dựng phương án sắp xếp tổ 

chức bộ máy các đơn vị hành chính thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Điện Biên theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP. Đề án đã được Ban thường 

vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua và dự kiến ban hành trong Quý IV năm 2022. 

Về hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức: Ngày 23/11/2022 UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 
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49/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. Trên cơ sở Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy của 

Sở đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất thông qua và nhất trí kiện toàn 

theo đề nghị của Ban Cán sự Đảng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đang triển khai xây dựng quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của các phòng chuyên môn, Chi cục và đơn vị sự nghiệp trực thuộc, dự 

kiến trình Giám đốc Sở ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng 

chuyên môn và trình UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các chi cục, đơn vị sự nghiệp ngay sau khi Đề 

án kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở được UBND tỉnh phê duyệt và dự kiến hoàn 

thành trong quý IV năm 2022. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới tại Văn bản số 1225/UBND-KTN ngày 27/4/2022. Sở 

Nông nghiêp và PTNT đã ban hành Tờ trình số 492/TTr-SNN ngày 05/5/2022 

về việc đề nghị kiện toàn văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 trình Sở Nội vụ 

thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. UBND tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 về việc kiện toàn Văn phòng 

Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025. 

- Tỉ lệ giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021: 

+ Năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 11 đơn vị sự 

nghiệp: Chi cục Bảo vệ thực vât, Chi cục Thú y, Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Điện Biên, Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Chà, Ban Quản lý rừng phòng 

hộ Tuần Giáo, Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, Ban Quản lý 

rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng, Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế Nông, 

Lâm nghiệp, Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi, Quỹ Bảo vệ 

và Phát triển rừng. 

+ Năm 2022, theo Đề án Kiện toàn tổ chức, bộ máy của Sở Nông nghiệp 

và PTNT đã được Ban thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua thì 02 Chi cục 

Bảo vệ thực vật và Chi cục Thú y là đơn vị hành chính. Do vây, sau khi đề án 

Kiện toàn được phê duyệt năm 2022 Sở Nông nghiệp và PTNT giảm 02 đơn vị 

sự nghiệp đạt 18,2%. 

- Biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động: 

Năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT được giao 344 biên chế công chức, 

174 biên chế viên chức và 27 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68. 

Biên chế thực hiện đến ngày 31/12/2022, biên chế công chức: 338 người, 

biên chế viên chức: 168 người, hợp đồng lao động theo nghị định 68: 22 người. 
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- Kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong kỳ: Trong năm 2022, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện giải quyết nghỉ chế độ tinh giản biên chế 

theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của chính phủ năm 2022 đối với 06 công chức.  

- Tỉ lệ phần trăm biên chế đã tinh giản so với năm 2015: Tinh giản biên 

chế công chức đạt 11,56 %; Tinh giản biên chế viên chức đạt 12,12%;  

- Tỷ lệ phần trăm biên chế đã tinh giản so với năm 2021: Năm 2022 Sở 

Nông nghiệp được giao 344 chỉ tiêu biên chế công chức (bằng với biên chế công 

chức được giao năm 2021), 174 chỉ tiêu biên chế viên chức (tăng 03 chỉ tiêu 

biên chế so với biên chế viên chức giao năm 2021). 

3.2. Về thực hiện phân cấp quản lý  

a) Việc thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ 

được Trung ương phân cấp thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách 

- Thực hiện Kế hoạch số 2036/KH-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên về triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Ngày 

07/07/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Văn bản số 

1480/SNN-TCCB về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 04/NQ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, trong đó hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ các quy định hiện 

hành, tình hình thực tế của địa phương và chức năng nhiệm vụ được giao của đơn 

vị thực hiện rà soát, đề xuất phân cấp, phân quyền đối với các nội dung quản lý 

thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Nghị quyết số 04/NQ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân tỉnh. 

Thực hiện văn bản số 1436/SNV-TCBC&TCPCP ngày 25/7/2022, văn bản 

số 1429/SNV-TCCB&TCPCP của Sở Nội vụ về việc đề xuất các nội dung tiếp 

tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 1660/SNN-TCCB ngày 28/7/2022 

về đề xuất phân cấp, phân quyền các nội dung quản lý Nhà nước thuộc ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề 

xuất, kiến nghị 03 nội dung cần phân cấp, phân quyền quản lý thuộc lĩnh vực 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 

theo quy định. 

b) Thực hiện quy định về phân cấp quản lý đối với các nhiệm vụ thuộc 

phạm vi quản lý Nhà nước của Ngành đã phân cấp cho các địa phương 

- Tiếp tục thực hiện các văn bản của UBND tỉnh
12

, hiện nay, trong lĩnh 

vực ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện phân cấp quản lý 

                                           
12

 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định 

phân cấp và phân công nhiệm vụ quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện 

cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND 

tỉnh Điện Biên ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 
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đối với 03 nội dung thuộc các lĩnh vực Lâm nghiệp, Thủy lợi, Quản lý chất 

lượng Nông, Lâm và Thủy sản trong đó quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là thực hiện kiểm tra việc tổ chức 

triển khai thực hiện đối với các nội dung đã được phân cấp.  

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn 1762/SNN-TCCB 

ngày 10/8/2022 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đối với 

các nhiệm vụ "thực hiện phân cấp quản lý nhà nước". 

Kết quả thực hiện như sau: 

* Lĩnh vực Thủy lợi 

- Chi cục Thủy lợi đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế 

hoạch số 1894/KH-SNN ngày 24/8/2022 về việc làm việc với UBND các huyện 

Mường Nhé, Nậm Pồ, thị xã Mường Lay về công tác quản lý, khai thác công 

trình thuỷ lợi.  

- Kết quả đã thực hiện kiểm tra tại 03 đơn vị cấp huyện bao gồm huyện 

Mường Nhé, Nậm Pồ, thị xã Mường Lay. Tỷ lệ các đơn vị được kiểm tra là 3/10 

huyện (đạt 30%). Chi cục Thuỷ lợi đã ban hành Báo cáo số 288/BC-CCTL ngày 

18/10/2022 về kết quả kiểm tra công tác quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi 

của UBND các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, thị xã Mường Lay. 

* Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản 

- Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm và thủy sản đã tham mưu Sở 

Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 2296/KH-SNN ngày 14/10/2022 

về việc kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND 

ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên năm 2022; Quyết định số 572/QĐ-

SNN ngày 20/10/2022 về việc thành lập Đoàn kiểm tra Quyết định số 

30/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên tại các huyện 

Điện Biên Đông, Mường Chà và thị xã Mường Lay. 

- Kết quả đã thực hiện kiểm tra tại 03 đơn vị cấp huyện bao gồm huyện 

Mường Chà, Điện Biên Đông, thị xã Mường Lay. Tỷ lệ các đơn vị được kiểm 

tra là 3/10 huyện (đạt 30%). Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông báo 

số 2610/TB-SNN ngày 16/11/2022 về thông báo kết quả kiểm tra việc triển khai, 

thuẹc hiện Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh 

Điện Biên tại các huyện Điện Biên Đông, Mường Chà và thị xã Mường Lay. 

* Lĩnh vực Lâm nghiệp 

- Chi cục Lâm nghiệp đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành 

Kế hoạch số 1255/KH-SNN ngày 10/6/2022 về kiểm tra việc thực hiện phê 

duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh trên địa bàn một số huyện theo nội 

dung được UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền tại Quyết định số 04/2020/QĐ-

UBND ngày 24/3/2020.  

                                                                                                                                    
Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Điện Biên quy định về phân cấp, ủy quyền 

phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 
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- Kết quả đã thực hiện kiểm tra tại 03 huyện Mường Chà, Mường Ảng, 

Tuần Giáo. Tỷ lệ các đơn vị được kiểm tra là 3/10 huyện (đạt 30%). Chi cục 

Lâm nghiệp đã ban hành báo cáo số 202/BC-CCLN ngày 16/8/2022 về kết quả 

việc việc thực hiện phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh trên địa bàn 

một số huyện theo nội dung được UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền tại Quyết định 

số 04/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020. 

Năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập đoàn kiểm tra phân cấp 

quản lý Nhà nước đối với Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm và Thủy sản 

theo Quyết định 523/QĐ-SNN ngày 13/9/2022 về việc thành lập Đoàn Kiểm tra 

cải cách hành chính Nhà nước và phân cấp quản lý Nhà nước tại các đơn vị hành 

chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022. 

3.3. Việc triển khai bản mô tả công việc, khung năng lực của VTVL công 

chức, viên chức 

Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công việc gắn với chức danh, 

chức vụ, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức để xác 

định biên chế và bố trí công chức, viên chức trong đơn vị. Sở Nông nghiệp 

và PTNT đã triển khai tới các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng đề án vị trí việc 

làm phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng 

đơn vị; bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp 

với điều kiện thực tiễn; mỗi vị trí việc làm luôn gắn với một chức danh nghề 

nghiệp, ngạch công chức nhất định. Đối với vị trí việc làm là lãnh đạo, quản 

lý thì có thêm chức danh lãnh đạo, quản lý; luôn tuân thủ quy định của pháp 

luật về quản lý công chức, viên chức.  

a) Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức  

Vị trí việc làm trong các đơn vị hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Điện Biên được quy định tại Quyết định số 2059/QĐ-BNV ngày 

31/12/2015 của Bộ Nội vụ, Phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính của tỉnh Điện Biên. Theo đó, Sở Nông nghiệp và 

PTNT có 57 vị trí việc làm, bao gồm: 16 vị trí thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý, 

điều hành; 28 vị trí thuộc nhóm chuyên môn, nghiệp vụ; 13 vị trí thuộc nhóm 

hỗ trợ, phục vụ.  

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính Phủ về 

vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 

25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP 

ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; 

Quyết định số 2059/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ. Sở Nông nghiệp 

và PTNT đã triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công 

chức trình Sở Nội vụ thẩm định và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Việc thực 

hiện xây dựng đội ngũ công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT bảo đảm tiêu 

chuẩn chung về công tác cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 

hình mới.   
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Tính đến thời điểm hiện tại, 6 phòng chuyên môn, 05 đơn vị hành 

chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (đạt 100%) đã thực hiện đúng vị 

trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tối thiểu quy định tại Quyết định số 

2059/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ.  

Ngày 29/9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Đề án số 

2181/ĐA-SNN về việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên năm 2022-2023, trình 

Sở Nội vụ thẩm định. 

b) Vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong  

đơn vị sự nghiệp  

Hiện nay, 11 đơn vị sự nghiệp (đạt 100%) đã thực hiện đúng các quy 

định về vị trí việc làm, cơ cấu tối thiểu chức danh nghề nghiệp, bản mô tả 

công việc, khung năng lực của vị trí việc làm theo số lượng vị trí việc làm đã 

được phê duyệt tại quyết định số 3415/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu hạng nghề 

nghiệp tối thiểu viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Điện Biên năm 

2021 - 2022. 

Ngày 29/9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Đề án số 2180/ĐA-

SNN về xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp trong đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

năm 2022-2023, trình Sở Nội vụ thẩm định. 

3.4. Sáng kiến, giải pháp mới trong lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy 

hành chính Nhà nước: Không có 

3.5. Nh ng tồn tại, hạn chế 

a) Nh ng tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

Thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ 

quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức và Nghị định số 

106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và 

số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó Bộ quản lý 

ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp chuyên ngành có trách nhiệm, thẩm 

quyền hướng dẫn và xây dựng vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành 

thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Bộ 

Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và PTNT chưa có văn bản hướng dẫn để có cơ sở xác 

định vị trí việc làm chuyên môn dùng chung và vị trí việc làm chuyên ngành 

nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

b) Giải pháp 

Đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm ban 

hành danh mục vị trí việc làm và thông tư hướng dẫn xác định vị trí việc làm. 

c) Mục tiêu khắc phục tồn tại, hạn chế  

Có cơ sở để xác định vị trí việc làm chuyên môn dùng chung và vị trí việc 
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làm chuyên ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

d) Đánh giá kết quả sau khi triển khai các giải pháp trước đó; So sánh kết 

quả với thời điểm báo cáo trước đó; Giải pháp mới cụ thể đối với từng nhiệm vụ 

hoặc giải pháp gi  v ng, nâng cao kết quả; Trách nhiệm của tập thể và cá nhân 

(rõ cá nhân, tập thể chịu trách nhiệm với tồn tại, hạn chế). 

- Về sắp xếp tổ chức, bộ máy: Ngày 23/11/2022 UBND tỉnh Điện Biên đã 

ban hành Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đang xây dựng quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, Chi cục và đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 

hoàn thành trong quý IV năm 2022. 

- Về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên 

chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên: Ngày 17/11/2022, UBND tỉnh Điện 

Biên đã ban hành Quyết định số 54/2022/QĐ-UBND về việc ban hành quy định 

phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người 

quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên. 

                                                                    

     

Thực hiện các quy định của Nhà nước, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tích 

cực, thường xuyên rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức, biên chế của Sở; đảm bảo số lượng biên chế công chức, viên chức và 

người lao động được UBND giao; thực hiện triển khai tinh giản biên chế đúng 

quy định. 

 Thực hiện quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và công chức, 

viên chức bao gồm phân cấp trong lĩnh vực tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, tinh 

giản biên chế... Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai, thực hiện đúng theo thủ 

tục, trình, quy định của Trung ương, của tỉnh. Số lượng cấp phó đảm bảo theo 

quy định. Đối với các nội dung đã được phân cấp cho cấp huyện trong lĩnh vực 

Lâm nghiệp, Thủy lợi, Quản lý chất lượng nông, lâm và thuỷ sản Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã thực hiện kiểm tra tại các đơn vị cấp huyện. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

4.1. Tình hình xây dựng và mức độ thực hiện cơ cấu công chức, viên chức 

theo vị trí việc làm 

Việc thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Sở Nông nghiệp và 

PTNT bảo đảm tiêu chuẩn chung về công tác cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới. Tính đến thời điểm hiện tại 11 phòng, đơn vị hành 

chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện đúng vị trí việc làm và cơ 

cấu ngạch công chức tối thiểu quy định tại Quyết định số 2059/QĐ-BNV ngày 

31/12/2015 của Bộ Nội vụ. 11 đơn vị sự nghiệp đã thực hiện đúng các quy định 

về vị trí việc làm, cơ cấu tối thiểu chức danh nghề nghiệp, bản mô tả công việc, 

khung năng lực của vị trí việc làm theo số lượng vị trí việc làm đã được phê duyệt 
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tại quyết định số Quyết định số 3415/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu hạng nghề nghiệp tối 

thiểu viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Điện Biên năm 2021-2022. 

4.2. Thực hiện các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức  

Công tác tuyển dụng công chức, viên chức và các quy định về tuyển dụng 

được thực hiện đúng trình tự và quy định tại các văn bản của Nhà nước và cơ 

quan cấp trên: Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của 

Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện quy trình tuyển dụng công chức, 

viên chức đúng theo phân cấp quản lý, cụ thể: 

- Đối với quy trình tuyển dụng viên chức: 

+ Đối với chỉ tiêu biên chế của năm 2021: Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ 

chức tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển theo đúng quy định hiện hành 

và báo cáo Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tại báo cáo số 185/BC-SNN ngày 

26/01/2022 báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 

2021 (đợt 2) trình Sở Nội vụ phê duyệt (trong báo cáo nêu rõ quy trình thủ tục 

tuyển dụng, các mốc thời gian, các bước đã thực hiện). Sau khi Sở Nội vụ phê 

duyệt kết quả xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 

1237/QĐ-SNV ngày 10/02/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành quyết 

định tuyển dụng đối với 06 viên chức kể từ ngày 01/3/2022. 

+ Đối với chỉ tiêu biên chế của năm 2022: Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ 

chức tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển theo đúng quy định hiện hành 

và báo cáo Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tại báo cáo số 1185/BC-SNN ngày 

03/6/2022 báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 

2022 (trong báo cáo nêu rõ quy trình thủ tục tuyển dụng, các mốc thời gian, các 

bước đã thực hiện). Sau khi Sở Nội vụ phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Sở 

Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 2330/QĐ-SNV ngày 07/7/2022, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã ban hành quyết định tuyển dụng đối với 03 viên chức 

kể từ ngày 15/7/2022. 

-  Đối với quy trình tuyển dụng công chức: 

+ Chỉ tiêu biên chế của năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức 

tuyển dụng công chức theo hình thức thi tuyển 02 vòng theo đúng quy định hiện 

hành và báo cáo Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tại báo cáo số 256/BC-SNN ngày 

16/02/2022 báo cáo kết quả tuyển dụng công chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 

2021 (trong báo cáo nêu rõ quy trình thủ tục tuyển dụng, các mốc thời gian, các 

bước đã thực hiện). Sau khi Sở Nội vụ phê duyệt kết quả thi tuyển công chức Sở 

Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 1413/QĐ-SNV ngày 25/02/2022, Sở 
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Nông nghiệp và PTNT đã ban hành quyết định tuyển dụng đối với 04 công chức 

kể từ ngày 01/3/2022. 

+ Chỉ tiêu biên chế của năm 2022: Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức 

tuyển dụng công chức theo hình thức thi tuyển 02 vòng theo đúng quy định hiện 

hành và báo cáo Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tại báo cáo số 2371/BC-SNN ngày 

21/10/2022 báo cáo kết quả tuyển dụng công chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 

2022 (trong báo cáo nêu rõ quy trình thủ tục tuyển dụng, các mốc thời gian, các 

bước đã thực hiện). Sau khi Sở Nội vụ phê duyệt kết quả thi tuyển công chức Sở 

Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 5032/QĐ-SNV ngày 08/11/2022, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã ban hành quyết định tuyển dụng đối với 08 công chức 

kể từ ngày 01/01/2023. 

4.3. Thực hiện các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên 

chức lãnh đạo quản lý 

Căn cứ các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, 

viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý: Luật Cán bộ, công chức 2008;  Luật 

Viên chức 2010;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 

và Luật Viên chức năm 2019; Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 

về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn 

nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1250, 1251-QĐ/TU ngày 

23/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên ban hành quy định về phân 

cấp quản lý cán bộ và Quy chế bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử; 

Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 06/6/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thực 

hiện quy trình các bước trong công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đối 

với trường hợp nhân sự tại chỗ; Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định tiêu chuẩn 

chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện; Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng kinh tế 

thuộc Uỷ ban dân nhân thị xã, thành phố thuộc tỉnh.  

Tính đến thời điểm ngày 15/12/2022 bổ nhiệm công chức, viên chức tổng 

số 05 người (công chức 03 người, viên chức 02 người); bổ nhiệm lại công chức, 

viên chức tổng số 16 người (công chức 09 người, viên chức 07 người); điều động 

bổ nhiệm công chức, viên chức tổng số 04 người (công chức 04 người); kéo dài 

thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tổng số 01 công chức. 

Kiện toàn 01 Phó chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới làm việc theo 

chế độ chuyên trách. 

Công chức, viên chức khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đáp ứng các điều 

kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Việc thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại đối với từng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, thành phần tham 



22 

 

dự các bước đối với nguồn nhân sự tại chỗ, nguồn nhân sự từ nơi khác, các bước 

thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định và chất lượng. 

- Kết quả thực hiện thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh 

lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị: Không có 

4.4. Thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, xử lý kỷ luật công chức , 

viên chức 

Thực hiện các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các 

cấp, về nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ gắn chặt với việc thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các 

cấp; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc Phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán 

bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự 

diễn biến”, “Tự chuyển hoá”; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/3/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề 

lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa 

bàn tỉnh; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh về việc tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công 

chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước và các cơ quan, đơn vị 

sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 03/04/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và 

siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên. 

Nhìn chung, công chức, viên chức thuộc các phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc Sở nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định của Đảng, Nhà nước và nội 

quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, xây dựng tác phong làm việc khoa học, hiệu 

quả, sâu sát cơ sở. Năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT có 02 trường hợp công 

chức bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc. 

4.5. Đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức 

Năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cử 492 lượt người 

đi đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể như sau: 

- Đào tạo về lý luận chính trị: 10 lượt người; 

- Đào tạo về chuyên môn: 04 lượt người; 

- Bồi dưỡng về Quản lý nhà nước: 33 lượt người; 

- Bồi dưỡng về Kỹ năng lãnh đạo quản lý: 39 lượt người; 
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- Bồi dưỡng theo hạng chức danh nghề nghiệp: 76 lượt người; 

- Bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, vị trí việc làm; Quốc 

phòng an ninh và các nội dung bồi dưỡng khác: 330 lượt người; 

* Tính tỷ lệ % số lượt đào tạo, bồi dưỡng đã thực hiện trong năm 2022 so 

với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 

        Số lượt đào tạo, bồi dưỡng thực tế          =    492 x 100% = 249,7 % 

   Số lượt đào tạo, bồi dưỡng trong kế hoạch             197 

Cụ thể như sau: 

- Bồi dưỡng về lý luận chính trị: 10/22 lượt người, đạt tỷ lệ 45,5 %; 

- Đào tạo về Chuyên môn:  4/3 lượt người người, đạt tỷ lệ 133,3 %; 

- Bồi dưỡng về Quản lý nhà nước: 33/30 lượt người, đạt tỷ lệ 110 %; 

- Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý: 39/22 lượt người, đạt tỷ lệ 177,3%; 

- Bồi dưỡng theo hạng chức danh nghề nghiệp: 76/100 lượt người, đạt tỷ 

lệ 76% 

- Bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, vị trí việc làm; Quốc 

phòng, an ninh và các nội dung bồi dưỡng khác: 330/20 lượt người, đạt tỷ lệ 

1650%. 

Chương trình, nội dung, chất lượng về đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tiêu 

chuẩn theo quy định.  

4.6. Chuyển đổi vị trí công tác 

Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác căn cứ Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 134/2021/NĐ-

CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ: 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi vị trí công tác: Sở Nông 

nghiệp đã ban hành Công văn số 494/SNN-TCCB ngày 16/3/2022 về việc xây 

dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 theo Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP; Thông báo số 1304/TB-SNN ngày 16/6/2022 thông báo kế 

hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

ngày 01/7/2019 của Chính phủ; Kế hoạch số 1469/KH-SNN ngày 06/7/2022 về 

chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính phủ; Công văn số 1679/SNN-TCCB ngày 01/8/2022 về 

việc báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí công tác 6 tháng đầu năm 2022 theo Nghị 

định số 59/2019/NĐ-CP; Công văn số 1821/SNN-TCCB ngày 16/8/2022 về việc 

rà soát, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực 

tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ tại các đơn 

vị; Kế hoạch số 2148/KH-SNN ngày 26/9/2022 về bổ sung chuyển đổi vị trí 
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công tác năm 2022 theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ. 

Tổng số công chức, viên chức trong lĩnh vực, ngành nghề thuộc danh mục 

quy định phải chuyển đổi vị trí công tác của đơn vị là: 306 trường hợp, Trong 

đó: 

- Số lượng công chức, viên chức có đủ thời hạn và đến hạn phải chuyển 

đổi vị trí công tác đã thực hiện năm 2022: 46 trường hợp, còn 01 trường hợp dự 

kiến chuyển trong tháng 12/2022, dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra. 

- Số lượng công chức, viên chức có đủ thời hạn chuyển đổi vị trí công tác, 

nhưng chưa thực hiện là: 0 trường hợp. 

 - Số lượng công chức, viên chức quá thời hạn chuyển đổi nhưng chưa 

được thực hiện: 06 trường hợp. Lý do: 04 công chức đang nuôi con nhỏ dưới 36 

tháng tuổi; 01 công chức nghỉ hưu năm 2022, 01 công chức nghỉ tinh giản biên 

chế năm 2023. 

4.7. Tình hình ban hành và kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút 

người có tài năng vào làm việc tại các cơ quan nhà nước ở cấp sở, huyện, xã  

Thực hiện các Công văn số 984/SNV-CCVC ngày 30/5/2022 và Công văn 

số 1673/SNV-CCVC ngày 25/8/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc đề xuất 

thực hiện chính sách thu hút người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai văn bản đến các phòng, ban, đơn 

vị trực thuộc nghiên cứu, rà soát theo quy định. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình 

hình thực tiễn, chỉ tiêu biên chế, cơ cấu ngạch, vị trí việc làm, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đề xuất các lĩnh vực, vị trí còn thiếu người có trình độ cao, cần 

thực hiện chính sách thu hút trong thời gian tới tại Công văn số 1193/SNN-TCCB 

ngày 03/6/2022 và Công văn số 1935/SNN-TCCB ngày 30/8/2022. 

Năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT chưa có trường hợp thu hút người có 

trình độ cao về làm việc tại đơn vị theo quy định tại Quyết định số 32/2012/QĐ-

UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, 

công chức, viên chức đi học và chính sách thu hút những người có trình độ cao trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên. 

4.8. Sáng kiến, giải pháp mới trong lĩnh vực cải cách chế độ công vụ 

a) Tên sáng kiến, giải pháp mới: Xây dựng Quyết định Quy định tiêu chuẩn 

chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Phòng Nông nghiệp và phát nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của phòng Kinh tế thuộc Ủy ban 

nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

- Sơ bộ tính mới:  

+ Đáp ứng các điều kiện về tính mới của sáng kiến quy định tại Khoản 1, 

Điều 4, Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về ban hành 

Điều lệ sáng kiến. 
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+ Đã tham mưu xây dựng trình UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định 

số 48/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy 

định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp phó các tổ chức 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo phụ 

trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh Điện Biên. Sau gần 02 năm tổ chức thực hiện Quyết định số 

48/2019/QĐ-UBND công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều 

động, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, đánh giá 

và thực hiện chế độ chính sách đối với chức danh lãnh đạo quản lý của ngành Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên đã được thực hiện đảm bảo đúng quy định và đạt 

được một số kết quả nhất định. 

Tuy nhiên trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện ngành gặp phải một số 

tồn tại, bất cập cần được tháo gỡ, giải quyết; mặt khác một số văn bản làm căn cứ 

pháp lý để xác định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý quy định tại 

Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND đã được sửa đổi, bổ sung, hết hiệu lực một phần 

hoặc toàn bộ (Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ; Nghị 

định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP 

ngày 05/5/2014 của Chính phủ; Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 

của Thủ tướng Chính phủ).  

Do vậy để bảo đảm tính pháp lý, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong xác 

định điều kiện, tiêu chuẩn của các chức danh lãnh đạo quản lý thì việc xây dựng, 

ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 

27/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, 

chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp phó các tổ chức thuộc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông 

nghiệp của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

Điện Biên là hết sức cần thiết. 

- Đánh giá sơ bộ nét chính kết quả khi áp dụng sáng kiến, giải pháp mới: 

Thống nhất trong toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định 

tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn;  Thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh về Quy định tiêu chuẩn 

chức danh lãnh đạo, quản lý Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Uỷ 

ban nhân dân cấp huyện; lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh 

tế thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Đảm bảo nguyên tắc dân 

chủ, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào 

tạo, bồi dưỡng, điều động, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, 

miễn nhiệm, đánh giá và thực hiện chế độ chính sách đối với chức danh Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Uỷ ban nhân 

dân huyện và chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh 

tế thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã, thành phố. Đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát 
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triển đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý 

góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

b) Tên sáng kiến, giải pháp mới: Xây dựng Quyết định ban hành Quy chế 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quy chế tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức 

- Sơ bộ tính mới:  

+ Đáp ứng các điều kiện về tính mới của sáng kiến quy định tại Khoản 1, 

Điều 4, Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về ban hành 

Điều lệ sáng kiến. 

+ So với Quyết định số 354/QĐ-SNN ngày 18/6/2013 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng cán bộ, công 

chức, viên chức;  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tách riêng 02 quy 

chế:  Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và quy chế chế tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức để phù hợp với nội dung trong các Nghị 

định số 138/2020/NĐ-CP, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể hoá các quy 

định phù hợp với điều kiện thực tiễn của Sở Nông nghiệp và PTNT trong các 

lĩnh vực tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Về phạm vi điều 

chỉnh, đối tượng áp dụng đã bổ sung bố trí, phân công công tác, biệt phái, quy 

định ngạch, chức danh nghề nghiệp, đánh giá, xếp loại, kéo dài thời gian giữ 

chức vụ lãnh đạo đối với công chức, viên chức. 

Nội dung về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm 

chức danh nghề nghiệp viên chức đã được bổ sung, thay thế bằng các quy định 

mới về tuyển dụng công chức, viên chức trong các Nghị định số 138/2020/NĐ-

CP, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 

02/12/20202 của Bộ Nội vụ. Bổ sung nội dung quy định về bố trí, phân công 

công tác đối với công chức, viên chức. Siết chặt quy định chấm dứt hợp đồng 

làm việc đối với viên chức tập sự: trường hợp người tập sự không đạt yêu cầu 

hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của 

pháp luật thì thực hiện theo Điều 25, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Điều động 

công chức, viên chức quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, thời gian, trình tự, thủ 

tục điều động công chức, viên chức. Bổ sung thêm nội dung mới về biệt phái 

công chức, viên chức.... 

- Đánh giá sơ bộ nét chính kết quả khi áp dụng sáng kiến, giải pháp mới: 

Khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức, viên chức do đang thực hiện theo Quyết định số 354/QĐ-

SNN ngày 18/6/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế 

quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; Đảm bảo sự thống nhất, thông 

suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, 

viên chức thực hiện đúng theo các quy định hiện hành và phù hợp với thực tiễn của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách 

nhiệm của các cấp, các ngành và của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị trong 

công tác quản lý tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. 
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c) Tên sáng kiến, giải pháp mới: Xây dựng Quy chế đánh giá, xếp loại chất 

lượng đối với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức, 

người lao động thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 - Sơ bộ tính mới:  

+ Đáp ứng các điều kiện về tính mới của sáng kiến quy định tại Khoản 1, 

Điều 4, Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về ban hành 

Điều lệ sáng kiến. 

+ Cụ thể hoá quy định của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 

của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức để 

xây dựng quy định, quy trình cụ thể về đánh giá, xếp loại công chức, viên chức Sở 

Nông nghiệp và PTNT. Yêu cầu xác định rõ sản phẩm cụ thể gắn với từng vị trí 

việc làm, tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả để làm căn cứ để xác định tỉ lệ 

% mức độ hoàn thành công việc; các tiêu chí thành phần để đánh giá và xếp loại 

chất lượng công chức, viên chức, trong đó có tính đến tỷ lệ khối lượng công việc 

của công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của 

đơn vị. 

- Đánh giá sơ bộ nét chính kết quả khi áp dụng sáng kiến, giải pháp mới: 

+ Tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trong việc 

giám sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác của công chức, viên chức. Cải 

cách phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành; nắm rõ nhiệm vụ, tiến độ thực hiện 

công việc của công chức, viên chức thông qua kế hoạch công tác và kịp thời đánh 

giá kết quả công tác được cụ thể. Nắm được rõ số lượng, tiến độ, chất lượng công 

việc, năng lực trình độ của công chức, viên chức. Xác định rõ được khối lượng 

công việc của công chức, viên chức so với khối lượng công việc chung của đơn vị. 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức theo quy định tại Quy 

chế này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng 

đảng viên. 

+ Việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức được thuận lợi, rõ 

ràng, công khai minh bạch; tránh được chủ quan, mất công bằng. Kết quả đánh giá, 

xếp loại chất lượng là căn cứ để bình xét thi đua khen thưởng, bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, kỷ luật, chi thu nhập tăng thêm… đối với công chức, viên chức. 

+ Từng bước hoàn thiện hệ thống các tiêu chí đánh giá công chức, viên chức 

phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, nhằm giúp cho việc đánh giá công chức, viên 

chức đạt hiệu quả. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, đặc biệt là việc đào tạo, 

bồi dưỡng về phương pháp đánh giá mới. Mục đích làm cho công chức, viên chức 

nhận thức được trách nhiệm của cá nhân và các thành viên để tham gia một cách 

tích cực, dân chủ vào quá trình đánh giá công chức, viên chức trong cơ quan, đơn 

vị, gồm cả đánh giá bản thân và đánh giá đồng nghiệp. 

4.9. Tình hình thực hiện các quy định về thi nâng ngạch công chức, thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 
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Sở Nông nghiệp và PTNT đã đăng ký và cử 25 công chức, 08 viên chức 

thi nâng ngạch và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch 

chuyên viên và tương đương năm 2022. Kết quả: 25 công chức, 08 viên chức 

trúng tuyển kỳ thi lên ngạch chuyên viên và tương đương. 

Đăng ký và cử 02 công chức giữ chức vụ Trưởng phòng Sở tương đương 

được quy hoạch vào chức danh Phó Giám đốc Sở đủ tiêu chuẩn điều kiện thi 

nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính. Kết quả: 02 công chức trúng 

tuyển kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ tổ chức.  

4.10. Tồn tại, hạn chế 

a) Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

- Hiện nay đa số viên chức ngành nông nghiệp và PTNT đã đủ điều kện 

tiêu chuẩn để thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp hạng III và tương đương, 

Tuy nhiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa ban hành Thông tư 

hướng dẫn tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành nông nghiệp và PTNT, do vậy Sở Nông và PTNT chưa có cơ sở 

tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với các trường hợp 

đã đủ điều kiện. 

b) Giải pháp  

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm ban hành Thông tư hướng dẫn 

tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

nông nghiệp và PTNT. 

c) Mục tiêu khắc phục tồn tại, hạn chế  

- Rà soát, xây dựng Đề án tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức trình Sở Nội vụ phê duyệt ngay sau khi Bộ Nông nghiệp và 

PTNT ban hành Thông tư hướng dẫn và có hiệu lực thi hành. 

d) Đánh giá kết quả sau khi triển khai các giải pháp trước đó; So sánh kết 

quả với thời điểm báo cáo trước đó; Giải pháp mới cụ thể đối với từng nhiệm vụ 

hoặc giải pháp gi  v ng, nâng cao kết quả; Trách nhiệm của tập thể và cá nhân 

(rõ cá nhân, tập thể chịu trách nhiệm với tồn tại, hạn chế). 

- Về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức: Tiếp tục cử công chức, 

viên chức đi học căn cứ vào tình hình mở lớp của cơ sở đào tạo. Kết quả năm 

2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng: 492 lượt, đạt 249,7 

% theo kế hoạch đề ra. 

4.10. Đánh giá chung công tác cải cách chế độ công vụ 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo các văn 

bản quy định hiện hành theo từng lĩnh vực cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí 

việc làm, tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng, chuyển đổi vị 

trí công tác, ký luật, kỷ cương hành chính; từng bước thực hiện chỉ tiêu đã đề ra. 

Thường xuyên nghiên cứu, rà soát, cập nhật các quy định mới của Nhà nước, của 

tỉnh trong thực hiện công vụ. 
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5. Cải cách tài chính công 

5.1. Kết quả thực hiện chính sách tiền lương, tiền công 

Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục thực hiện chính 

sách tiền lương, tiền công theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của 

Chính phủ. 

5.2. Kết quả việc triển khai thực hiện đổi mới cơ chế, chính sách tài chính 

đối với doanh nghiệp nhà nước: Không có 

5.3. Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý đối với cơ quan hành chính và đơn 

vị sự nghiệp công lập 

a) Thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/2/2005; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 

Các đơn vị quản lý Nhà nước tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị 

định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; thực hiện theo Quyết 

định số 1493/QĐ-UBND ngày 31/12/2006 của UBND tỉnh Điện Biên về việc 

thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản 

lý hành chính: Có 06/06 đơn vị đã thực hiện đơn vị quản lý hành chính đối với cơ 

quan Nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế 

và kinh phí quản lý hành chính, đạt tỷ lệ 100%; 06/06 đơn vị ban hành quy chế 

chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công, đạt tỷ lệ 100%. 

b) Thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính phủ   

Các đơn vị sự nghiệp công trực thuộc đã thực hiện tự chủ tài chính trong 

giai đoạn ổn định 5 năm 2022-2026 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính phủ; Quyết định số 182/QĐ-SNN ngày 9/6/2022 về việc 

giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2022-2026. Tổng số 11/11 đơn vị trực thuộc 

thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, cụ thể: 

- Đơn vị sự nghiệp do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên gồm 04 

đơn vị (Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật; Trung tâm Nước sạch và 

VSMT nông thôn; Ban quản lý rừng DTLS và CQMT Mường Phăng); 

 - Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên gồm 06 đơn 

vị được phân loại như sau: 

+ Đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên: Ban 

quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé; 

+ Đơn vị tự bảo đảm từ 10% đến dưới 30% chi thường xuyên: Trung 

tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi; Trung tâm Quy hoạch và 

Thiết kế nông - lâm nghiệp; Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Điện Biên; 

Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà; Ban quản lý rừng phòng hộ 

huyện Tuần Giáo; 
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- Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư gồm 01 

đơn vị (Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng). 

c) Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán nhà nước 

về tài chính, ngân sách:  

Thực hiện Văn bản số 4038/UBND-KT ngày 12/12/2022 về việc thực 

hiện Kết luận của Kiểm toán nhà nước tại Công văn số 581/KTNN-TH và 

Thông báo số 582/TB-KTNN ngày 7/10/2022. Theo đó: 

- Thu hồi nộp ngân sách các khoản chi sai chế độ: 

+ Dự án bố trí dân di cư tự do bản Huổi Cắn, xã Mường Toong, huyện 

Mường Nhé (Chi cục Phát triển nông thôn): 8.944.197 đồng 

d) Về việc rà soát, triển khai thực hiện Nghị định số 150/2020/NĐ-CP 

ngày 25/12/2020 của Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập 

thành công ty cổ phần 

Sau khi triển khai, rà soát, Sở Nông nghiệp và PTNT không có đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần 

theo quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020. 

5.4. Sáng kiến, giải pháp mới trong lĩnh vực cải cách tài chính công 

a) Tên sáng kiến, giải pháp mới: Một số giải pháp thực hiện quyết toán 

năm và tổng hợp báo cáo tài chính năm toàn ngành chính xác và nhanh nhất trên 

phần mềm kế toán. 

- Sơ bộ tính mới: 

+ Đáp ứng các điều kiện về tính mới của sáng kiến quy định tại Khoản 1, 

Điều 4, Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về ban hành 

Điều lệ sáng kiến. 

+ Đưa ra một số giải pháp thực hiện quyết toán năm và tổng hợp báo cáo 

tài chính năm toàn ngành chính xác và nhanh nhất trên phần mềm kế toán. 

Nhằm cung cấp các thông tin về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, doanh 

thu, thu nhập và các chi phí kinh doanh khác; lãi lỗ và phân chia kết quả kinh 

doanh; thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước; các tài sản khác có liên quan 

đến đơn vị; luồng tiền ra vào luân chuyển như thế nào trên báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ.... Giải pháp đã được áp dụng và có tính khả thi cao, khắc phục được những 

tồn tại và hạn chế nêu trên. 

- Đánh giá sơ bộ nét chính kết quả khi áp dụng sáng kiến, giải pháp mới: 

Nâng cao quy trình xử lý nghiệp vụ, tổng hợp tình hình về tài sản, tiếp nhận và 

sử dụng kinh phí ngân sách của Nhà nước, tình hình thu chi và kết quả hoạt 

động của đơn vị trong kỳ kế toán được thể hiện trong báo cáo quyết toán và báo 

cáo tài chính trên phần mềm kế toán. Từ đó cung cấp những thông tin kinh tế, tài 

chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và thực trạng của đơn vị, là căn cứ 

quan trọng giúp cơ quan quản lý tài chính cấp trên, lãnh đạo đơn vị kiểm tra 

giám sát, điều hành hoạt động của đơn vị. Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác 
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và toàn diện mọi nguồn kinh phí, tài sản và mọi hoạt động kinh tế tài chính phát 

sinh của các đơn vị trực thuộc. Kế toán các đơn vị đã chủ động nghiên cứu và 

vận dụng giải pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục 

những khó khăn và hạn chế trong thời gian qua. Qua đó hỗ trợ cho thủ trưởng 

đơn vị quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí. Giúp cho cơ quan cấp 

trên theo dõi, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu chi và quyết toán của 

đơn vị. 

b) Tên sáng kiến, giải pháp mới: Giải pháp nâng cao năng lực tự chủ tài 

chính của Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé 

- Sơ bộ tính mới:  

+ Đáp ứng các điều kiện về tính mới của sáng kiến quy định tại Khoản 1, 

Điều 4, Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về ban hành 

Điều lệ sáng kiến. 

+ Căn cứ vào các quy định mới tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP, sáng kiến đã 

xây dựng sự khác biệt giữa quy định cũ và quy định mới để thực hiện giải pháp mới 

một cách cụ thể và hiệu quả nhất, nhằm giúp đơn vị chủ động trong việc xây dựng 

quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo hiệu quả và chính xác nhất theo đúng tiêu chỉ phân 

loại mức tự chủ tài chính.  

Thực hiện theo hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành, gồm: dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước; phân loại mức tự chủ tài chính và giao quyền tự chủ 

tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công; phân phối kết quả tài chính trong năm của 

đơn vị sự nghiệp công; xây dựng quy chế chỉ tiêu nội bộ; lập dự toán, phân bổ và 

giao dự toán, quyết toán thu, chi kinh phi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với đơn 

vị sự nghiệp công; chế độ báo cáo về tình hình tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công.  

Đối với các nội dung liên quan đến việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công (giá, phí dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước; dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng 

vốn đầu tư công; việc phân phối sử dụng các nguồn tài chính; tự chủ về giao dịch 

tài chính và liên doanh, liên kết; hạch toán kế toán và các quy định khác), đơn vị 

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và quy định pháp luật có 

liên quan.  

Việc giao tài sản cho đơn vị sự nghiệp công để thực hiện cung ứng dịch vụ 

sự nghiệp công được thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 50 Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, 

Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ 

tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân, các văn bản khác quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản cộng và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Việc quản lý, sử 

dụng và xử lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công được thực hiện theo quy định. 
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- Đánh giá sơ bộ nét chính kết quả khi áp dụng sáng kiến, giải pháp mới:  

Hiệu quả về kinh tế: Tăng cường khai thác nguồn thu từ hoạt động sự 

nghiệp, tiết kiệm chi và thực hiện cơ chế tự chủ, thu nhập và đời sống của người 

lao động trong đơn vị đã từng bước được nâng lên. Trong đó, thu nhập tăng 

thêm của công chức, viên chức bình quân khoảng từ 1 đến 2 lần tiền lương theo 

ngạch bậc (dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, năm 2021 thu nhập 

tăng thêm cao nhất của CCVC là: 25,5 triệu đồng). Sau một thời gian thực hiện 

các giải pháp nâng cao năng lực tự chủ tài chính đã cho thấy rõ tính ưu việt, phù 

hợp với cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa, góp phần nâng cao tính chủ động 

trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị đặc biệt 08 nhiệm vụ 

trọng tâm được giao, giảm nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp. Từ năm 

2018 đến nay đơn vị đã sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí thu từ sự nghiệp để 

thực hiện nhiệm vụ tự chủ về tài chính là: 30 tỷ đồng.  

Hiệu quả về xã hội: Trong bối cảnh nhà nước thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế, cải cách tiền lương, đơn vị đã chủ động về nguồn tài chính để 

đảm bảo nguồn nhân lực khi chỉ tiêu biên chế giao còn thấp, thông qua việc hợp 

đồng lực lượng bảo vệ rừng đối con em người dân địa phương đã được đào tạo 

qua trường lớp (20 người) nhằm đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng 

đối với diện tích 46.730,51 ha và tạo việc làm cho lao động địa phương nhằm 

giúp cho người dân càng gắn bó với công tác bảo vệ rừng hơn nữa.  

Hiệu quả về mặt môi trường: Để tăng nguồn thu, đơn vị xây dựng kế 

hoạch tìm kiếm khai thác các tiềm năng về dịch vụ môi trường; du lịch sinh thái 

từ nâng cao chất lượng rừng, tính đa dạng sinh học. 

5.5. Nh ng tồn tại, hạn chế 

So sánh kết quả với thời điểm báo cáo năm 2021: Thực hiện cơ chế tự chủ 

tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã chuyển 01 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường 

xuyên (đơn vị nhóm 2) sang đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư 

(đơn vị nhóm 1): Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; chuyển 03 đơn vị sự nghiệp từ 

đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị nhóm 4) sang đơn vị sự 

nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (đơn vị nhóm 3): Ban quản 

lý rừng phòng hộ huyện Điện Biên, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường 

Chà, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo. 

3.6. Đánh giá chung công tác cải cách tài chính công 

- Cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chế độ 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính 

đối với cơ quan hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005 của Chính phủ; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Quyết định số 1493/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2006 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; 
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- Các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 60/2021/NĐ-

CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ; Quyết định số 182/QĐ-SNN ngày 9/6/2022 

của Sở Nông nghiệp và PTNT; 

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và cơ quan chuyên 

môn, Sở đã ban hành Kế hoạch số 1836/KH-SNN ngày 17/8/2022 về triển khai 

thực hiện Đề án Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên năm 2022; Kế hoạch số 

2649/KH-SNN ngày 18/11/2022 về Chuyển đổi số của Sở nông nghiệp và 

PTNT năm 2023. Tổ chức triển khai đảm bảo các nội dung theo Kế hoạch, thực 

hiện vận hành mạng nội bộ hoạt động thông suốt, có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu 

khai thác của cán bộ, công chức, viên chức.  

- Đơn vị đã triển khai ứng dụng rộng rãi Công nghệ thông tin trong hoạt 

động của các cơ quan gắn với quá trình cải cách hành chính, để nâng cao năng 

lực, hiệu quả hoạt động, giúp cho người dân và doanh nghiệp làm việc với các 

cơ quan quản lý Nhà nước nhanh, thuận tiện, tiết kiệm, hiệu quả. 

- Cơ quan đã xây dựng được một hệ thống mạng mạng LAN, mạng Internet 

thông suốt với các phòng trong Ban. 100% các phòng được kết nối Internet; các 

phòng của Ban đã kết nối mạng LAN. Việc thực hiện trao đổi công việc trên 

mạng nội bộ, giảm thiểu việc sử dụng giấy tờ; hầu hết cán bộ, công chức có đủ 

điều kiện khai thác thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho công việc.  

- Trong năm, đã triển khai xử lý văn bản đi trên phần mềm hồ sơ công việc  

đối với 100% các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; đã triển khai thực hiện chữ ký số đối 

với Ban Lãnh đạo Sở và 16/16 đơn vị trực thuộc sở. Thực hiện phát hành 96% văn 

bản đi bằng chứng thư số trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản TD Office (3.500 

văn bản ký số/3.646 văn bản đi). 

- Các thông tin chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo cũng như các hoạt 

động của cơ quan đơn vị và thông tin mới đã được đưa lên Website của đơn vị. 

- Hiện tại, Sở đang cung cấp 27/103 TTHC (chiếm 26,2%) dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3,4. Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và 4 là 211 hồ 

sơ/343 hồ sơ tiếp nhận bằng các hình thức (đạt 61,5%), các hồ sơ nộp trực tuyến 

đều được giải quyết trước thời hạn so với thời gian quy định. 

- Việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 

BCCI đã được cơ quan thực hiện theo quy định. Trong năm, Sở đã cung cấp 12 

TTHC thực hiện qua dịch vụ BCCI, 10/12 TTHC phát sinh hồ sơ qua dịch vụ 

BCCI, 02 TTHC không phát sinh hồ sơ bằng tất cả các loại hình. Đạt 100% các 

TTHC phát sinh hồ sơ. Số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ BCCI đạt 16,5% (32/193 

hồ sơ). Số hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ BCCI đạt 55,4% (107/193 hồ sơ). 

- Duy trì, cải tiến hệ thống hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

Quốc gia TCVN ISO 9001:2015: Ngay từ đầu năm Sở đã ban hành chính sách 

chất lượng và mục tiêu quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 năm 2022 và 
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được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan. Chỉ đạo trên Hồ sơ công việc các 

phòng, đơn vị thực hiện việc duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL ISO 9001: 2015 

theo Công văn Hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ tại công văn số 

141/SKHCN-TĐC ngày 18/02/2022 về việc hướng dẫn duy trì và cải tiến 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Hiện tại, 06/06 phòng chuyên môn thực 

thuộc Sở và 07 Chi cục gồm: Chi cục Thủy lợi, Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Phát 

triển Nông thôn, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm thủy sản, Chi cục Kiểm 

lâm, Chi cục Bảo vệ thực vật và Chi cục Thú y đã tiếp tục duy trì hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Văn phòng Sở, các 

chi cục đã cử mỗi đơn vị 02 người tham gia đầy đủ tập huấn Đánh giá viên nội bộ 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 theo Giấy mời số 554/GM-SKHCN ngày 

10/6/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ. Văn phòng Sở và 07 Chi cục đã thực 

hiện đánh giá nội bộ theo quy định. 

6.1. Sáng kiến, giải pháp mới trong lĩnh vực xây dựng và phát triển Chính 

quyền điện tử, Chính quyền số:  

- Tên sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao việc xây dựng, áp dụng, duy 

trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 

9001:2015 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên 

- Sơ bộ tính mới: 

+ Đáp ứng các điều kiện về tính mới của sáng kiến quy định tại Khoản 1, 

Điều 4, Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về ban hành 

Điều lệ sáng kiến. 

+ Xây dựng 04 giải pháp mới nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, 

cụ thể: Thiết kế Bảng biểu theo dõi sự thay đổi các văn bản pháp luật liên quan 

đến thủ tục hành chính, Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, tập huấn chuyên môn 

nghiệp vụ về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho toàn thể đội ngũ cán bộ 

công chức của các đơn vị, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị và cán 

bộ, công chức  trong việc tuân thủ các quy trình ISO. Tiếp tục duy trì và nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá nội bộ nhằm kiểm soát tốt hơn nữa 

việc thực hiện các quy trình ISO của đơn vị; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám 

sát tiến trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

- Đánh giá sơ bộ nét chính kết quả khi áp dụng sáng kiến, giải pháp mới:  

+ 107 TTHC (đảm bảo 100% TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

đã đảm bảo việc xây dựng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 

9001:2015 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

+ Công tác đánh giá nội bộ hằng năm đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, 

hạn chế, những điểm cần khắc phục trong việc xây dựng và thực hiện các quy 

trình ISO của đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính 

của Sở. 
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+ Năm 2022, Sở đã nhận được 06 văn bản/quyết định của UBND tỉnh 

công bố sự thay đổi của 14 danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở. Ngay sau khi nhận được văn bản của UBND tỉnh, Văn phòng Sở đã cập nhật 

thông tin thay đổi lên Bảng biểu, chuyển đến các phòng/ đơn vị liên quan và 

nhắc nhở đầu mối cập nhật, bổ sung sự thay đổi vào quy trình ISO. Kết quả, 14 

TTHC có nội dung thay đổi trong năm 2022 đã được các phòng, đơn vị kịp thời 

cập nhật vào quy trình ISO theo quy định. 

6.2. Nh ng tồn tại, hạn chế 

Không có 

6.3. Đánh giá chung công tác xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, 

Chính quyền số 

Công tác xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số 

được cấp ủy, lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt. Các phòng 

chuyên môn, đơn vị đều được trang bị máy vi tính, 100% có kết nối Interrnet; 

Trang thông tin điện tử Sở đi vào hoạt động tốt và đã triển khai đường link tới 

Cổng dịch vụ công của tỉnh, góp phần xây dựng một nền hành chính số chuyên 

nghiệp hiện đại. 

Việc xây dựng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 

thực hiện theo quy định. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những ƣu điểm 

- Đảng uỷ, lãnh đạo Sở đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều 

hành cải cách hành chính đến thủ trưởng các phòng, đơn vị và toàn thể cán bộ 

công chức viên chức và người lao động. 

- Các nhiệm vụ cải cách thể chế được chỉ đạo, triển khai toàn diện, thực 

hiện đạt kết quả tốt. Các văn bản QPPL tham mưu ban hành tuân thủ trình tự, 

thủ tục theo quy định. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện 

đảm bảo theo đúng tiến độ. 

- Các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện hiệu quả, đáp ứng 

yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ. Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, 

thông tin về TTHC được niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ, thường xuyên 

và rõ ràng tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. 100% kết quả 

giải quyết TTHC trả bảo đảm trước hẹn. 100% hồ sơ TTHC được thực hiện qua 

Cổng Dịch vụ công của tỉnh. 

- Công tác tổ chức bộ máy và đào tạo bồi dưỡng được quan tâm, bố trí 

công việc theo đúng trình độ, vị trí việc làm và tạo điều kiện cho CCVC tham 

gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. 



36 

 

- Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Sở đã kịp thời cập nhật và cung 

cấp thông tin về TTHC thông qua việc niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ, 

thường xuyên và rõ ràng tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.  

- Công tác hiện đại hóa nền hành chính được quan tâm; ý thức trách 

nhiệm trong giải quyết công việc của đội ngũ CCVC tại đơn vị được nâng cao; 

trang thiết bị ứng dụng CNTT được sửa chữa, nâng cấp kịp thời phục vụ tốt cho 

công tác chuyên môn góp phần thúc đẩy kết quả giải quyết TTHC và các nhiệm 

vụ chuyên môn đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. 

- Việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng chuyên môn và các chi cục được 

thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 100% TTHC đã được xây dựng và áp dụng theo 

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

2. Hạn chế, tồn tại 

Không có 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời các văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh, các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ đầu mối CCHC của tỉnh, Kế 

hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch CCHC năm 2023 của Sở. Tăng 

cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trực nhằm thực 

hiện tốt các nội dung CCHC. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên 

chức, nhất là Thủ trưởng các phòng, đơn vị về CCHC; tăng cường trách nhiệm của 

người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Thực hiện nghiêm việc lấy kết 

quả thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các phòng, đơn vị là một trong các tiêu chuẩn 

xét thi đua khen thưởng, bổ nhiệm, đánh giá xếp loại CBCCVC. 

2. Chú trọng công tác xây dựng dự thảo văn bản QPPL bảo đảm tính hợp 

hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi của các văn bản nhằm hoàn thiện, 

cải cách thể chế; Tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của 

ngành, kịp thời phát hiện những quy định, nội dung trái pháp luật, không còn 

phù hợp tình hình thực tiễn để kịp thời tham mưu, đề xuất đình chỉ thi hành, sửa 

đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ văn bản đó.  

3. Duy trì, phát triển, tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền CCHC 

bằng nhiều hình thức, đa dạng hóa nội dung tuyên truyên phù hợp với từng đối 

tượng, địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ BBCI và dịch vụ công trực 

tuyến của tỉnh. 

4. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính: Tiếp nhận và 

trả kết quả TTHC trực tiếp, qua bưu điện hoặc dịch vụ BCCI, trực tuyến trên 

cổng dịch vụ công của tỉnh; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát, 

đánh giá TTHC; Kịp thời thống kê, tổng hợp danh mục TTHC ban hành mới, 

thay thế, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo các quyết định công bố của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, trình UBND tỉnh ban hành theo quy định. Thực hiện nghiêm 

việc niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận Một cửa và các phòng, đơn vị trực 
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tiếp giải quyết TTHC. Thực hiện số hóa hồ sơ đối với các TTHC thuộc thẩm 

quyền theo quy định. 

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước của ngành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ CCHC trong thời kỳ 

phát triển và hội nhập.  

6. Nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh phí đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.  

7. Tiếp tục kiện toàn toàn cơ cấu tổ chức bộ máy các phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc Sở theo hướng tinh gọn đầu mối, kiên quyết cắt giảm số lượng, sắp xếp lại các 

Phòng, Ban, Chi cục, Trung tâm, Ban quản lý trên cơ sở quy định về tiêu chí thành 

lập, số lượng biên chế tối thiểu của các tổ chức; xây dựng phương án bố trí cán bộ, 

công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị phải thực hiện sắp xếp khi có ý kiến 

chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. 

8. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức 

nhằm nâng cao năng lực và phẩm chất trính trị, đạo đức, phục vụ tốt yêu cầu 

nhiệm vụ được giao. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

- Đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm ban 

hành danh mục vị trí việc làm và thông tư hướng dẫn xác định vị trí việc làm. 

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm ban hành Thông tư hướng dẫn 

tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

nông nghiệp và PTNT. 

- UBND tỉnh và các cơ quan đầu mối cải cách hành chính tăng cường mở 

các lớp tập huấn về cải cách hành chính. 

Trên đây là báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên./. 

Nơ    ậ : 
- Sở Nội vụ; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT-VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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